
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18, Tập thể Công ty Xây lắp 2, ngõ 192 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SINHTECH

0110644367

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn các sản phẩm, chất chẩn đoán.

4669

2. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(Trừ loại nhà nước cấm)

7120

3. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212(Chính)

4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

5. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thực phẩm chức năng (Điều 8 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP được sửa đổi bới khoản 2 Điều 2 Nghị định 
155/2018)

1079

7. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

8. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng 
thí nghiệm và để chẩn đoán khác

2029

9. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

10. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(Điều 8,9,10,11 Nghị định 98/2021/NĐ-CP)

3250

11. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các kit chẩn đoán.

3290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SINHTECH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SINHTECH JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SINHTECH JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912361276
Email: leqhoa2004@yahoo.fr

Fax:
Website:
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900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 90.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ QUANG 
HÒA

Số 18, Tập thể 
Công ty Xây lắp 
2, ngõ 192 Đường 
Giải Phóng, 
Phường Phương 
Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50 500.000 0,056

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

31.000 310.000.000 34,444

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.050 310.500.000 34,500

0010760555
75

2 TRẦN THỊ 
KIM THOA

Số 18, Tập thể 
Công ty Xây lắp 
2, ngõ 192 Đường 
Giải Phóng, 
Phường Phương 
Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

58.500 585.000.000 65,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 58.500 585.000.000 65,000

0011440035
58

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 LÊ PHẤN 
DƯƠNG

Thôn Phi Bình, 
Xã Ninh Khang, 
Huyện Vĩnh Lộc, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450 4.500.000 0,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 450 4.500.000 0,500

0382020089
65

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001144003558
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 18, Tập thể Công ty Xây lắp 2, ngõ 192 Đường Giải Phóng, 
Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 18, Tập thể Công ty Xây lắp 2, ngõ 192 Đường Giải Phóng, Phường 
Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ KIM THOA Nữ

05/06/1944 Kinh Việt Nam

17/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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